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MỞ ĐẦU

Việc sản  xuất các chất hữu cơ đã xuất h iện  từ  lâu, nhưng đầu tiên 
nó dựa trên  sự chế biến nguyên liệu động v ậ t hay thực vật như việc 
tách  các chất có giá tr ị (đường, dầu béo) hay các sản  phẩm  phân  giải 
chứng (xà phòng, cồn...). Tổng hợp hữu cơ để thu được những chất phức 
tạp  từ  những chất tương đối đơn giản hơn ra  đời từ  giữa th ế  kỷ 19 trên  
cơ sở các sản  phẩm  đồng hành có chứa các hợp chất thơm của sự cốc 
hóa than  đá.

Sau đó, vào th ế  kỷ 20 dầu mỏ vố khí đổt th iên  nhiên ngày càng 
đóng vai trò quan trọng là nguồn nguyên liệu hữu cơ nhờ việc khai thác, 
vận chuyển và chế biến chúng rẻ hơn than  đá. Và nền công nghiệp tổng 
hợp hữu cơ chủ yếu đã dựa vào ba dạng nguyên liệu ấy.

Trong các quá trìn h  phân riêng vật lý, ngắt mạch bằng nh iệ t hay 
xúc tác của chúng (cốc hóa, cracking, thủy phân, reforming, chuyển hóa) 
iigười ta thu được năm nhóm chủ yếu của các chất ban đầu dể tổng hợp 
vô van các hợp chất khác:

1 Cao hydrocacbon paraíĩn (từ CH 4 đến c s -  C4Ũ )
2- C áí olcíĩn ( C2H4, C3H6, C4Hb, CsH10 )
3- Các liydrocacbon thơm (benzen, toluen, xilen, naphtalen)
4- Axetylen
5- Cacbon oxit và khí tổng hợp (hỗn hợp c o  và H 2 ).
Trong quá trình  phát triển  của mình, nền công nghiệp tổng hợp 

hữu cơ lại tách ra nhiều lĩnh vực như công nghệ các chất sơn, dược 
phẩm, plastic, sợi nhân tạo,... nhưng quan trọng n h ấ t là công nghiệp 
tổng hợp hữu cơ cơ bẩn và hóa dầu.

Cụm từ “tổng họp hữu cơ cơ bản” bao gồm việc sản  xuất với quy mô 
lớn các chất dùng làm  cơ sở và nguyên liệu cho tấ t  cả công nghệ các chất 
hừu cơ còn lại. Còn “tổng hợp hóa dầu” phát triển  trên  cơ sở công nghệ 
các chất hữu cơ đi từ nguyên liệu dầu mỏ và thông .thường bao gồm cả cơ
chế hóa học các hydroeacbon dẫn xuất từ  dầu mỏ (ngoại trừ  việc sản  xuất
các chất vô cơ và polyme). vể m ặt này nó là một bộ phận của tổng hợp 
hữu cơ cơ bản.

Các sản phẩm quan trọng nhất của tổng hợp hữu cơ cơ bản và hóa dầu
Các sản phẩm  của ngành công nghiệp này rấ t đa dạng về cấu trúc, 

tính  chất và lĩnh vực ứng dụng. Đó là các hydrocacbon khác nhau, các 
dẫn xuất có clo và flo các rượu và phenol, các este đơn giản, các aldehyt
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và ceton, các axit cacboxylic và dẫn xuất của chúng (các este, các 
anhidrit, các n itr it v.v...), các amin và các hợp chất có nitơ, các chất có 
chứa lưu huỳnh và photpho .... vể  m ặt công dụng tấ t  cả chúng được chia 
làm hai nhóm:

1- Các chất trung gian để tổng hợp các chất khác trong lĩnh vực 
công nghệ hữu cơ;

2- Các sản  phẩm  cuối cùng để dùng trong nền  k inh  tế  quốc dân.

Các hợp ch ấ t tru n g  g ian

Nhiều chất hầu như không được sử dụng thẳng  trong nền kinh tế 
mà chỉ sản xuất để tổng hợp các chất quý giá khác. Đó là những hợp 
chất trung gian của ngành tổng hợp hữu cơ. Chẳng h ạn  sản lượng chủ 
yếu của 1 ,2-dicloetan được dùng để sản  xuất clovinil:

C H 2 = C H 2 C1CH2 - C H 2C1 -ggp C H 2 = CHC1

Nhiều chất khác như các dẫn xuất có clo, cảc andehit, các oxit 
olefin ... cũng thuộc loại này.

Vai trò, quy mô sản  xuất và các chủng loại các hợp chất trung gian 
rấ t lớn, vì vậy việc tổng hợp dù một hợp chất hữu cơ tương dối đơn giản 
{huống chi là các hợp chất hữu cơ phức tạp) đều phải trả i qua rấ t nhiều 
giai đoạn trung gian.

Các m onom e và  các  ch ấ t ban  đ ầu  đ ể  tổ n g  hợp vật liệ u  polym e

Việc sản  xuất chúng chiếm vị trí rấ t quan trọng trong nền công 
nghiệp tổng hợp hữu cơ cơ bản và hóa dầu, nhằm  cung cấp nguyên liệu 
cho sản  xuất plastic, cao su tổng hợp, sơn tổng hợp, keo, vật liệu màng, 
sợi ...

T ất cả các polyme tổng hợp đều sản xuất bằng hai con đường cơ 
bản là polyme hóa và đa tụ. Với con đường thứ nhất thì phải có các 
monome - là những chất khi có tác dụng của nhiệt, ánh sáng, chiếu xạ 
hay xúc tác th ì liên  kết vổi nhau lại mạch dài poỉyme có cùng thành 
phần gồm những m ắt xích cơ bản như monome và không giải phóng ra 
bấ t kỳ chất có phân  tử thấp  nào:

~-C H 2 - C H - 'nCH, = CHX Ị
X

Poìyme hóa hai (hay nhiêu nữa) monome khác nhau thành  polyme 
có đại phân tử gồm các m ắt xích theo một trậ t  tự khác nhau của các
monome:
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nX + mY — > - Y - X - X - Y - X - Y - Y - X - X - X - . . .
Trường hợp đa tụ thì các polyme tạo dược có thành  phần khác với 

các chất ban dầu và có tách ra các chất thấp phân tử như H20 , HCi... 
(do đó dúng hơn là không nên gọi các chất ban dầu dùng để đa tụ là các 
monome). Để các đại phân tử lớn lên liên tục thì cậc chất ban đầu phải 
có ít nhất hai nhóm định chức có khả năng tác dụng với nhau. Ví dụ, để 
tạo thành  các polyeste các nhóm hydroxyl và cacboxyl tác dụng với nhau:

H O - R - O H  +HOO-~K'~CO-H> HO -  R -  o o c  -  R'-COOH +HQ-R-°H> 
T ĩ^ õ  -h 2o

—»  HO -  R -  o o c  -  R'-COO -  R -  OH -H0--C— co°4>
-HzO

— > HO - R - ooc - R'-COO - R - ooc - R -COOH...
Trong số các monome thì quan trọng n h ấ t là các hợp chất monome 

có nối dôi cacbon-cacbon (C=C) như monoelefin (etylen, propyien, 
isobutýlen), các dien (butadien-1,3 và isopreri dùng để tống hợp cao su) 
và stiren. Các monôme có chứa halogen và nhóm vinyl cũng rấ t quan 
trọng, như vinylaxetat CH2-  CH-OCOCH3, clovinyl CH2 = CHC1, các
monome acrylic có mối nối đôi trong vết axit như acryỉonitrit 
CH2 = CHCN, metylm etacrylat CH2 = C(CH3)COOCH3.

Các chất ban đầu đế đa tụ cũng bao gồm cả các hợp chất có hai hay 
nhiều nhóm chức khác nhau như các axit dicacbonic, các cloanhidrit và 
anhidrit của chúng:

HOOC-(CH2)4 -COOH h o o c - ^ Ị ^ - c o o h

axil adipic axit telephtalic anhidrit phtalic

cả fosgen COCI2 và một loạt các axit polycacbonic và các anhidrit của 
chúng glỵẹol và polyglycol, diamin:

‘5 H " ‘ĩ 2 C(CH2OH)4 H2N -  (CH2 )6 -  NH2
OH OH OH

glyxerin pentaerytrit hexa metylenđiamin

Phenol, focmandehit, melamin, các chất tương tự của chúng cũng 
rấ t quan trọng để sản xuất polyme fenolandehit, ure và melamin- 
focmandehit. Một loạt các chất diclo Cl-(CH2)n-Cl, các hợp chất hữu cơ 
có silic R2SiCl2 và diisoxianat o  = c  = NRN = c  = o  được dùng để sản 
xuất polysuníĩt, các polyme silicon, polyuretan ...

Trong các phản ứng polyme hóa và đa tụ thì dộ tinh  khiết của các 
tác chất có ý nghĩa vô cùng to lớn. Các tạp  chát sẽ kìm hãm phản ứng 
hay làm  gián đoạn sự tăng  trưởng của các phân tử khi có polyme hóa, 
làm 9ai lệch tỉ lệ cần th iế t giữa các tác chất khi đa tụ .... làm cho các
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polyme thành  phẩm  có phân tử  lượng thấp  và giảm các chỉ tiêu kỹ thuật 
so với yêu cầu. Do đó sản  phẩm  tổng hợp hữu cơ cơ bản và hóa dầu đòi 
hỏi độ tinh khiết của các mon om e phải từ 99,8 -  99,9% trở  lên.

Các ch ấ t h óa d eo  và các  ch ấ t phụ g ia  khác

Trong công nghiẹp polyme thì các chất hỏa dẻo và các chât phụ gia 
khác dóng vai trò rấ t quan trọng tic tien  hành qua. trình  tổng hợp hay 
cải th iện  đặc tính kỹ thuật cua polynie và các chi tiếí. chế phẩm, vật 
dụng.

Các chất hóa dẻo (hay ỉàm mềm) là nhừng chất phụ gia van các 
polyme với tỉ lệ đến 30 - 40% đế cải th iện  tính  đàn hòi và tm li 1^0 cua 
chúng. Bởi vì, thứ  n h ấ t là khi gia công polyme băng các phương phap <-ư 
học như ép, cán, đùn..., th ì nó phải đủ độ chảy dẻo, thứ  hai là khi 
dụng các vật dụng phải đủ độ dàn hồi, không nứt vỡ khi ỉàm việc hay 
khi bảo quản...

Yêu cầu chủ yếu đối với các chất hóa dẻo là tính  tương hợp với 
polyme, độ bay hơi thấp  để đảm bảo chất lượng vật dụng và sử dụng lâu 
dài vẫn không bị m ất chất hóa dẻo. Một trong những nhóm chất hóa dẻo 
quan trọng là các este phức tạp  có nhiệt độ sôi cao như dibutyl' và các 
diotyl phtalat, tricresyl photphat, m ột số este của các rượu cao với các 
axit dicacboxylic hay các axit cacboxylic cao phân tử với các rượu hai 
chức. Đối với cao su tổng hợp ngoài các dầu khoáng ngưòi ta  còn dùng 
các sản phẩm  tổng hợp khác như các hydrocacbon alkyl thơm, các 
polyolefin th ấp  phân tử làm chất làm mềm.

Công nghiệp tổng hợp hữu cơ và hóa dầu còn sản xuâ't một số chất 
phụ gia khác cho công nghệ polyme như các chất khơi mào và xúc tác 
thúc đẩy sự polyme hóa, các chất điều chỉnh và chất ức chê đê kìm hãm 
sự polyme hóa, các chất ổn định đế’ tránh  sự phân hủy các vật liệu 
polyme khi sử dụng...

Các ch ấ t h o ạ t d ộn g  bề m ặt và các  ch ất tẩy rửa tổn g  hợp

Các chất hữu cơ mà trong phân tử của nó có chứa đồng thời nhóm 
kỵ nước và nhóm háo nước (phân cực) có khả năng tạo soivat với nước 
th ì nó có tính  hoạt động bề mặt. Trong xà phòng các muối natri của các 
axit stearic và axit palmitic R-COONa gồm một mạch cacbon dài và 
nhóm cacbonxylat đóng các vai trò nói trên. Do đặc tính  cấu trúc như 
vậy, chất hoạt động bề m ặt (SAA) tặp trung ở m ặt phân giới pha (mặt 
tiêp  xuc pha) ma nhom háo nước quay vê phía nước còn nhóm kỵ nước 
quay ve cac cau tư dâu béo cúa hôn hợp. Nhờ vậy làm giảm sức căng bề
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mật, tạo khả năng thấm  ướt vật liệu và làm chất bẩn tan vào trong 
nước. Các chất hoạt động bề m ặt còn có các tính  chất tạo nhũ tương và 
tính phân tan, tính  tạo bọt xốp...

Các chất hoạt động bề m ặt và chất rửa được sử dụng rấ t  rộng rãi 
trong sinh hoạt - tẩy rửa vái và đồ vải cũng như các đồ dùng khác. Trong 
công nghiệp dệt nó được dùng dể xử Iv vải trước khi nhuộm, dế' rửa tơ và 
sợi; trong công nghệ chè tạo raáy và gia công kim loại đế làm sạch vết 
dầu và bẩn cơ học; trong công nghiệp mỹ phám nó là thành phần của mỷ 
phầm  và xà phòng tắm  rửa; trong công nghiệp hóa học nó được dùng làm 
chất tạo nhũ trong các phản ứng dị thế (đặc biệt khi polyme hóa nho 
tương), đê sần xuất các chất trừ sâu, diệt cỏ, nhũ hóa dùng trong sinh 
hoạt và nông nghiệp. Các chất hoạt động bề m ặt ngày càng được dùng 
rộng rãi đê tuyển nối quặng, đế sản xuãt bê tông bọt và nhiều vật liệu 
xây dựng khác; trong công nghiệp dầu khí dùng đê tăng  sản lượng mỏ 
khai thác ...

Các chất hoạt động bề m ặt và các chất tẩy rửa được chia làm hai 
loại là loại ion và loại không ion do có hay không các nhóm có khả năng 
phân ]y trong dung dịch nước. Các chât thuộc loại ion thường là chât có 
nhóm hoạt động anion hay cation khi phân ly trong nước.

Trong số các chất thuộc loại anion hoạt động có xà bòng (loại 
thường và loại sản xuất từ các axit béo tổng hợp có nhóm hoạt động là 
RCOO'). Các chất hoạt động bề m ặt đá có tính  kiềm và có khả năng 
gây hại cho vải, nó tác dụng với các muối magie và canxi tạo các muối 
không tan iàm giảm tính  chất rửa trong nước cứng, chỉ hoạt động được 
khi nồng 1 độ khá cao. Những nhược điểm đó chỉ khắc phục được nhờ 
những chất tẩy rửa tổng hợp hiện đại ỉoại anion hoạt động, thường là 
những muối natri với các sunfo axit hữu cơ và các este axít của axit 
suníbnic.

Trong sô’.đó có các aikylaryl sunfonat RC6H4S 0 2ONa, alkylsunfonat 
RSOị ONa và alkyìsunfat R 0 S 0 2 ONa với các nhóm alkyl c 12 -  c 18 .

Các chất hoạt dộng bề m ặt loại cation hoạt động thường là các 
muối amon như alkylbenzyltrimetyl amon [RC6H4CH2N(CH3)3r c r  .

Những năm  gần đây người ta  càng ngày càng dùng nhiều chất tầy 
rửa không ion. Chúng được tổng hợp từ oxyt etylen với các chất hữu cơ 
khác như axit cacboxylic, các rượu, các amin và nhiều chất khác có 
nguyèn tử hyđro hoạt động. Mạch oxyetyl làm cho chúng có tính  háo 
nước, như dạng R(COH2 -C H o^O H .
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